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Mã số Ngày cấp Hết hạn

GLP: 19 phòng kiểm nghiệm / 19 đơn vị

1 Viện Kiểm nghiệm 

thuốc Trung ương

48 Hai Bà Trưng, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
480/GCN-

BYT
19-05-2016 19-05-2019

2 Viện Kiểm nghiệm 

thuốc TP Hồ Chí 

Minh

200 Cô Bắc, phường Cô 

Giang, quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
481/GCN-

BYT
19-05-2016 19-05-2019

3 Công ty cổ phần 

nghiên cứu và 

kiểm nghiệm 

thuốc AQP

Tầng 2, số 8, đường 

Chùa Bộc, phường 

Quang Trung, quận 

Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
477/GCN-

QLD
27-08-2015 27-08-2018

4 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Gia Lai

Số 05C, đường Phan 

Đình PHùng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
227/GCN-

QLD
08-05-2015 08-05-2018

5 Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm và thực 

phẩm tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Số 17, đường Trương 

Định, Tp Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm

WHO-GLP
47/GCN-

QLD
03-02-2016 03-02-2019

6 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Bình 

Dương

Số 209, đường Yersin, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
373/GCN-

QLD
29-08-2016 29-08-2019

7 Trung tâm Kiểm 

nghiệm, Nghiên 

cứu Dược Quân 

Đội - Cục Quân Y

Số 1B, phố Trần Thánh 

Tông, quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
48/GCN-

QLD
18-02-2014 18-02-2017

8 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thanh Hóa

Số 575, đường Quang 

Trung II, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
244/GCN-

QLD
09-06-2016 09-06-2019
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9 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Vĩnh Phúc

Số 37, Chu Văn An, 

phường Liên Bảo, Tp. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
509/GCN-

QLD
19-10-2016 19-10-2019

10 Trung tâm nghiên 

cứu và phát triển 

Khoa học công 

nghệ dược - Tổng 

Công ty Dược Việt 

Nam

Số 160 Tôn Đức Thắng, 

Phường Hàng Bột, Quận 

Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
93/GCN-

QLD
20-03-2017 28-02-2020

11 Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

Quảng Trị

Khu phố 2, phường 

Đông Thanh, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
20/GCN-

QLD
14-01-2016 14-01-2019

12 Viện Công nghệ 

dược phẩm Quốc 

gia

13 – 15 Lê Thánh Tông, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
338/GCN-

QLD
04-08-2016 04-08-2019

13 Viện Kiểm định 

quốc gia Vắc xin 

và Sinh phẩm y tế

Số 1 Nghiêm Xuân Yêm, 

phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội.

Vắc xin và sinh phẩm y tế.

WHO-GLP
24872/GC

N-QLD
21-12-2016 21-12-2019

14 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

Tp. Hồ Chí Minh

53-55 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


45 Nguyễn Văn Tráng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
580/GCN-

QLD
27-12-2017 27-12-2020

15 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

Hải Dương

Số 150 Quang Trung, 

Phường QUang Trung, 

Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
726/GCN-

QLD
12-10-2018 06-07-2021
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16 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

Hải Phòng

Số 18/383 Lán Bè, 

Phường Lam Sơn, Quận 

Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng

Kiểm nghiệm thuốc

WHO-GLP
841/GCN-

QLD
20-12-2018 03-10-2021

17 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Hà Nội

Số 7, Ngõ 107, Đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội.

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

WHO-GLP
195/GCN-

QLD
01-04-2019 30-01-2022

18 Công ty cổ phần 

chứng nhận và 

giám định Vinacert

Tầng 3, Tòa nhà số 130 

Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Tương Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

WHO-GLP
458/GCN-

QLD
01-08-2019 27-03-2022

19 Trung tâm thử 

nghiệm lâm sàng 

và tương đương 

sinh học - Học viện 

Quân Y

Số 222 Phùng Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

WHO-GLP
466/GCN-

QLD
05-08-2019 16-01-2022
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